Tổng quan về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương
 và nội dung cam kết trong lĩnh vực ngân hàng
Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định TPP) đã được các bộ trưởng đại diện 12 quốc gia thành viên ký kết đầu tháng 02/2016 tại New Zealand. Hiệp định TPP được đánh giá là hiệp định thế kỷ, hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với phạm vi điều chỉnh sâu rộng, toàn diện so với các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết, gia nhập trong gần 20 năm hội nhập kinh tế quốc tế đến nay. Để cùng tìm hiểu lý do tại sao Hiệp định TPP được đánh giá cao, được kỳ vọng và được dư luận trong nước, quốc tế quan tâm đến vậy, bài viết dưới đây xin được đề cập một góc nhìn tổng quan, khái quát về Hiệp định TPP và các nội dung cam kết cơ bản trong lĩnh vực ngân hàng của Hiệp định, cũng như đưa ra một số đánh giá sơ bộ về tác động của Hiệp định.
I. Tổng quan về Hiệp định TPP
1. Nguồn gốc hình thành Hiệp định TPP
Ban đầu, Hiệp định TPP (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement) là Hiệp định Đối tác kinh tế do nguyên thủ các nước Chilê, Newzealand và Singapore (P3) phát động đàm phán nhân Hội nghị Cấp cao APEC 2002 tổ chức tại Mehico. Tháng 4 năm 2005, Brunei xin gia nhập với tư cách thành viên sáng lập trước khi vòng đàm phán cuối cùng kết thúc đã biến P3 thành P4. Hiệp định P4 được ký kết ngày 03/6/2005, có hiệu lực từ 28/5/2006. Hiệp định P4 không phải là chương trình hợp tác trong khuôn khổ APEC nhưng Singapore đã nhiều lần thể hiện mong muốn mở rộng TPP và sử dụng Hiệp định TPP như một công cụ để hiện thực hóa ý tưởng về Khu vực mậu dịch tự do châu Á-Thái Bình Dương của APEC (FTAAP). Tháng 9 năm 2008, Mỹ tuyên bố tham gia đàm phán Hiệp định TPP. Đến tháng 11 năm 2008, có thêm sự tham gia của Australia và Peru. Đầu năm 2009, Việt Nam đã quyết định tham gia Hiệp định TPP với tư cách thành viên liên kết và từ tháng 11 năm 2010, Việt Nam tham gia đàm phán TPP với tư cách thành viên chính thức. Tháng 10 năm 2010, Malayxia cũng chính thức tham gia đàm phán Hiệp định TPP. Tháng 12 năm 2012, Canada và Mehico tham gia đàm phán. 07/2013, Nhật Bản tham gia TPP và chốt danh sách các nước tham gia đàm phán là 12 nước.
Như vậy, Hiệp định TPP là (i) thỏa thuận thương mại tự do giữa 12 quốc gia (bao gồm Canada, Brunei, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Australia, Mỹ, Nhật Bản và Việt Nam), được hình thành với mục tiêu hội nhập các nền kinh tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. (ii) là một Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới - được kỳ vọng trở thành hình mẫu cho phát triển thương mại khu vực và thế giới với yêu cầu cao hơn trong bối cảnh lực lượng sản xuất phát triển rất nhanh và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
2. Quá trình đàm phán
Quá trình đàm phán TPP đưại tự do thế hệ mới - được kỳ vọng trở thành hình mẫu cho phát triển thương mại khởng, việc đàm phán TPP đã hoàn tất vào tháng 10/2015. Toàn văn Hiệp định đã được công bố sau đó 01 tháng. Sáng 04/02/2016, t TPP đưại tự do thế hệ mới - được kỳ vọng trở thành hình mẫu cho phát triển thương mại khởng, việc đàm phán TPP đã hoàn tất vào thánút ký vào văn bản này, đánh dấu việc các nước chính thức hoàn tất toàn bộ quá trình đàm phán để có thể bắt đầu thủ tục phê chuẩn tại mỗi nước. 
3. V 04/02/2016, t TPP
Sau l04/02/2016, t TPP đưại tự do thế hệ mới - được kỳ vọng trở thành hình mẫu cho phát t hoàn tất thủ tục phê chuẩn để TPP có hiệu lực. Theo đó, dự kiến sẽ có hiệu lực vào khoảng năm 2018. 
Theo quy đ/2016, t TPP đưại tự do thế hệ mới - được kỳ vọng trở thành hình mẫu cho phát t hoàn tất thủ tục phê chuẩn để TPP có hiệu lực. Theo đó, dự kiến ác nước thành viên TPP thông báo cho New Zealand (nước đóng vai trò Cơ quan lưu chiểu của Hiệp định) về việc đã hoàn tất các thủ tục pháp lý (phê chuẩn) của nước đó; (ii)  Nheo quy đ/2016, t TPP đưại tự do thế hệ mới - được kỳ vọng trở thành hình mẫu cho p cách (i) nhưng có ít nhất 06 nước thành viên chiếm ít nhất 85% tổng GDP của khu vực (tính theo số liệu năm 2013, tức là ít nhất phải bao gồm Hoa Kỳ và Nhật Bản) thông báo đã hoàn tất các thủ tục pháp lý nội bộ, thì Hiệu định sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ khi kết thúc thời hạn 02 năm sau đó; (iii) Nheo quy đ/2016, t TPP đưại tự do thế hệ mới - được kỳ vọng trở thành hình mẫu cho p cách (i) nhưng có ít nhất 06 nước thành viên chiếm ít nhất 85% tổng GDP của khu vực (tính theo số liệu năm 2013, tức là ít nh
Trong các trư16, t TPP đưại tự do thế hệ mới - được kỳ vọng trở thành hình mẫu cho p cách (i) nhưng có ít nhất 06 nước thành viên chiếm ít nhất 85% tổng GDP của khu vực (tính theo số liệu năm 2013, tức là ít nhất phải bao gồm Hoa Kỳ và Nhật Bản) thông báoẽ phải thông báo với các nước đã thông qua về việc mình đã hoàn thành các thủ tục phê chuẩn nội bộ và ý định muốn là thành viên của Hiệp định. Theo đó, Hiệp định TPP sẽ tự động có hiệu lực với các nước phê chuẩn TPP đợt đầu, còn với các nước còn lại, TPP chỉ có hiệu lực khi được các nước phê chuẩn đợt đầu đồng ý. 
Như v các trư16, t TPP đưại tự do thế hệ mới - được kỳ vọng trở thành hình mẫu cho p cách (i) nhưng có ít nhất 06 nước thành viên chiếm ít nhất 85% tổng GDP của khu vực (tính theo số liệu năm 2013, Việt Nam có thể hoàn toàn chủ động phê chuẩn TPP để Hiệp định này có hiệu lực với Việt nam ngay trong đợt đầu. 
4. Về việc thay đổi thành viên và nội dung của Hiệp định TPP 
2. Quá trình đàm phán
Quá trình đàm phán TPP được khởi động từ tháng 3/2010. Qua 19 phiên đàm phán chính thức, 5 phiên cấp Bộ trưởng, việc đàm phán TPP đã hoàn tất vào tháng 10/2015. Toàn văn Hiệp định đã được công bố sau đó 01 tháng. Sáng 04/02/2016, tại thành phố Auckland, New Zealand, Bộ trưởng của 12 nước thành viên tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã đặt bút ký vào văn bản này, đánh dấu việc các nước chính thức hoàn tất toàn bộ quá trình đàm phán để có thể bắt đầu thủ tục phê chuẩn tại mỗi nước. 
3. Về hiệu lực của TPP
Sau lễ ký này, mỗi nước thành viên có thời gian 02 năm để thực hiện các quy trình nội bộ, hoàn tất thủ tục phê chuẩn để TPP có hiệu lực. Theo đó, dự kiến sẽ có hiệu lực vào khoảng năm 2018. 
Theo quy định tại văn kiện Hiệp định thì TPP sẽ chính thức có hiệu lực theo một trong các cách sau: (i) TPP sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày tất cả các nước thành viên TPP thông báo cho New Zealand (nước đóng vai trò Cơ quan lưu chiểu của Hiệp định) về việc đã hoàn tất các thủ tục pháp lý (phê chuẩn) của nước đó; (ii)  Nếu trong vòng 02 năm kể từ ngày TPP được ký kết Hiệp định chưa thể có hiệu lực theo cách (i) nhưng có ít nhất 06 nước thành viên chiếm ít nhất 85% tổng GDP của khu vực (tính theo số liệu năm 2013, tức là ít nhất phải bao gồm Hoa Kỳ và Nhật Bản) thông báo đã hoàn tất các thủ tục pháp lý nội bộ, thì Hiệu định sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ khi kết thúc thời hạn 02 năm sau đó; (iii) Nếu cả hai trường hợp trên không xảy ra, thì Hiệp định sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ thời điểm có ít nhất 06 nước thành viên, chiếm ít nhất 85% tổng GDP của khu vực thông báo hoàn tất thủ tục pháp lý nội bộ.
Trong các trường hợp TPP có hiệu lực có hiệu lực theo cách (ii) và cách (iii), thì TPP chỉ có hiệu lực với các nước đã hoàn tất quá trình phê chuẩn và thông qua nội bộ tại thời điểm đó. Các nước thành viên còn lại nếu muốn Hiệp định có hiệu lực với mình sẽ phải thông báo với các nước đã thông qua về việc mình đã hoàn thành các thủ tục phê chuẩn nội bộ và ý định muốn là thành viên của Hiệp định. Theo đó, Hiệp định TPP sẽ tự động có hiệu lực với các nước phê chuẩn TPP đợt đầu, còn với các nước còn lại, TPP chỉ có hiệu lực khi được các nước phê chuẩn đợt đầu đồng ý. 
Như vậy, có thể thấy, việc TPP có hiệu lực với Việt Nam vào thời điểm nào không hoàn toàn phụ thuộc vào Việt Nam mà còn liên quan tới nhiều nước TPP khác, đặc biệt là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Tuy nhiên, Việt Nam có thể hoàn toàn chủ động phê chuẩn TPP để Hiệp định này có hiệu lực với Việt nam ngay trong đợt đầu. 
4. Về việc thay đổi thành viên và nội dung của Hiệp định TPP 
TPP là một Hiệp định mở và vẫn có thể kết nạp thêm thành viên mới trong tương lai, cho phép thành viên hiện tại rút khỏi Hiệp định và cũng cho phép sửa đổi các nội dung của Hiệp định. Với tính mở như vậy, số lượng thành viên TPP có thể không cố định và có thể thay đổi. Việc TPP có bao nhiêu thành viên có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp của các nước thành viên, đặc biệt là liên quan tới thị trường và quy tắc xuất xứ. Về thị trường, việc thêm bớt thành viên đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có cơ hội kinh doanh ưu tiên ở nhiều hơn hay ít hơn các thị trường. Số lượng các nước thành viên cũng ảnh hưởng tới tình hình cạnh tranh của doanh nghiệp ở thị trường Việt Nam và các nước TPP. Về xuất xứ, do hàng hóa được sản xuất từ nguyên liệu từ nước thành viên TPP sẽ được coi là đáp ứng quy tắc xuất xứ TPP nên việc TPP có nhiều hay ít thành viên sẽ ảnh hưởng tới phạm vi nguồn nguyên liệu có xuất xứ TPP của doanh nghiệp.
5. Về giá trị pháp lý của TPP với quy định pháp luật trong nước
Pháp luật Việt Nam quy định rõ về trách nhiệm thực hiện các quy định tại điều ước quốc tế (Điều 12 Hiếp pháp 2013, Điều 6 Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế 2005, Điều 5 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Khoản 3 Điều 3 Luật các tổ chức tín dụng 2010 …). Theo đó, TPP sẽ là văn bản có giá trị pháp lý được ưu tiên áp dụng so với văn bản quy phạm pháp luật pháp luật trong nước sau khi Hiệp định này có hiệu lực áp dụng.Đây cũng là lý do cho việc cần nghiên cứu, tìm hiểu rõ các quy định của TPP (hoặc các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên) khi doanh nghiệp tham gia các giao dịch thương mại quốc tế để đảm bảo việc thực hiện đúng và đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ theo quy định.
6. Về kết cấu của TPP
Hiệp định TPP điều chỉnh tất cả các khía cạnh quan hệ thương mại giữa các quốc gia TPP. Hiệp định bao gồm 30 chương, các Phụ lục và các thư song phương giữa các quốc gia. Toàn văn của Hiệp định TPP đã được đăng tải đầy đủ và chi tiết trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công thương.
7. So sánh TPP và các hiệp định thương mại khác
Thứ nhất, về phạm vi điều chỉnh, so với các hiệp định thương mại đã ký trước đây như hiệp định thương mại Việt – Mỹ (BTA), Hiệp định khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA)…nội dung đàm phán của Hiệp định TPP rộng hơn, bao gồm cả các vấn đề phi truyền thống (như môi trường, lao động, công đoàn, mua sắm công...), vốn không được đề cập hoặc chỉ đề cập có mức độ trong các hiệp định thương mại trước đây. Ngoài ra, Hiệp định TPP còn điều chỉnh cả các vấn đề rất mới như các dịch vụ mới, vấn đề thương mại liên quan chéo (liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực). Với phạm vi rộng như vậy, các cam kết tại Hiệp định TPP sâu rộng hơn, toàn diện hơn các hiệp định thương mại tự do khác.
Thứ hai, về phương pháp tiếp cận, khác so với một số hiệp định thương mại trước đây, Hiệp định TPP đàm phán theo phương pháp chọn bỏ (nghĩa là được làm tất cả ngoài những điều xác định là bị hạn chế). Theo cách tiếp cận này, các quốc gia tham gia đàm phán TPP cần xây dựng bản chào về danh mục các biện pháp không tương thích (danh mục NCM) làm cơ sở để đàm phán bảo lưu hiện trạng các quy định pháp luật, chính sách có nội dung không phù hợp hoặc khác với các nghĩa vụ dự kiến sẽ cam kết trong Hiệp định; đồng thời cũng nhằm xác định quyền linh hoạt trong việc điều chỉnh chính sách đối với một số lĩnh vực/ngành/phân ngành có mức nhạy cảm cao, đáp ứng các mục tiêu phát triển và yêu cầu quản lý nhà nước. Cách tiếp cận này thể hiện yêu cầu tự do hóa ở mức độ cao trong TPP, phạm vi cam kết là tất cả các lĩnh vực/ngành chỉ trừ những lĩnh vực/ngành được đưa vào Danh mục NCM nêu trên. 
Thứ ba, về mức độ mở cửa thị trường, Hiệp định TPP được đàm phán theo nguyên tắc WTO cộng (WTO+). Trên cơ sở đánh giá tổng thể về kỳ vọng của các đối tác khi tham gia đàm phán dịch vụ tài chính ngân hàng trong TPP, mức độ yêu cầu cam kết mở cửa đối với lĩnh vực dịch vụ tài chính ngân hàng trong Hiệp định TPP là ngang bằng hoặc cao hơn so với mức cam kết gia nhập WTO của từng nước thành viên.
8. Về cơ chế kiểm soát thực thi TPP
Để đảm bảo Hiệp định thực hiện đúng và đầy đủ, Hiệp định TPP đưa ra nhiều hình thức kiểm soát việc thực thi của thành viên, như thành lập Hội đồng đối tác xuyên TBD nhằm xem xét các vấn đề liên quan đến thực thi, vận hành TPP và cơ chế giải quyết tranh chấp cấp nhà nước. Ngoài ra, một số chương của Hiệp định (ví dụ mua sắm công, lao động …) cũng có các hình thức bảo đảm thực thi riêng bên cạnh các hình thức chung của TPP như các ủy ban chuyên môn, cơ chế giải quyết tranh chấp đặc thù
Hội đồng đối tác xuyên TBD được thành lập từ các đại diện Chính phủ mỗi bên ở cấp Bộ trưởng hoặc quan chức cấp cao do các bên quyết định của tất cả các nước thành viên Hiệp định. Chức năng chủ yếu là giám sát việc thực thi và vận hành của Hiệp định, ví dụ: rà soát quan hệ kinh tế và đối tác giữa các thành viên sau 03 năm kể từ khi TPP có hiệu lực và ít nhất 05 năm một lần, xem xét các đề xuất sửa đổi, bổ sung Hiệp định, giám sát hoạt động của các Ủy ban và nhóm công tác chuyên môn được thành lập theo Hiệp định.
Cơ chế giải quyết tranh chấp trong TPP đóng vai trò cơ bản nhất để giám sát việc thực thi TPP trong trường hợp phát sinh tranh chấp liên quan tới TPP. TPP có 03 cơ chế giải quyết tranh chấp phổ biến: Một là, cơ chế giải quyết tranh chấp cấp nhà nước giữ các nước thành viên TP, áp dụng hầu hết các chương TPP. Hai là, cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà nước- nhà đầu tư nước ngoài, áp dụng riêng cho Chương đầu tư của TPP. Ba là, có chế giải quyết tranh chấp song phương (ví dụ Chương lao động, trong thư song phương giữa VN và Hoa Kỳ quy định cơ chế xử lý riêng trong trường hợp VN không tuân thủ nghĩa vụ về quyền tự do liên kết người lao động). Như vậy, cơ chế đảm bảo thực thi của Hiệp định TPP khá đa dạng, chặt chẽ, tạo cho các nước thành viên TPP khả năng giám sát tốt, đồng thời cũng tạo ra sức ép cho các quốc gia thành viên TPP nghĩa vụ thực thi đúng các nội dung cam kết tại TPP.
Qua một số nội dung tổng quan về Hiệp định TPP nêu trên, có thể thấy, Hiệp định TPP là một Hiệp định có phạm vi điều chỉnh bao quát, toàn diện, trong đó có nhiều vấn đề mới, không chỉ các vấn đề thương mại truyền thống, mức độ mở cửa thị trường rộng. Theo đó, khi Hiệp định TPP được thực thi trong thời gian tới không chỉ mang đến nhiều thuận lợi cho các nước thành viên mà bên cạnh đó cũng đặt ra nhiều thách thức cần xử lý. Về thuận lợi, Hiệp định TPP sẽ mang đến cho các nước thành viên một số tác động tích cực như: (i) Việc đảm bảo tiếp cận thị trường một cách toàn diện, bảo đảm sự dịch chuyển tự do ở mức độ cao hơn của hàng hóa, dịch vụ, (ii) Thúc đẩy hình thành mạng sản xuất và chuỗi cung ứng mới trong thị trường 12 nước thành viên; (iii) Bảo đảm cơ hội để các nền kinh tế thành viên có trình độ phát triển khác nhau và doanh nghiệp thuộc mọi quy mô đều có thể được hưởng lợi; (iv) Nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; ... Về thách thức, Hiệp định TPP với mức độ mở cửa thị trường rộng sẽ tạo ra sức ép cạnh tranh lớn, không chỉ ở thị trường các nước tham gia Hiệp định mà ngay tại thị trường trong nước trên cả ba cấp độ: sản phẩm, doanh nghiệp và quốc gia – đặc biệt là cạnh tranh về chất lượng thể chế và môi trường kinh doanh. 
II. Cam kết của Hiệp định TPP trong lĩnh vực ngân hàng Cam k l của Hiệp địn ở thị tong lĩnh vực ngân hàng

Nội dung liên quan đến hoạt động ngân hàng trong Hiệp định TPP chủ yếu quy định trong Chương Dịch vụ Tài chính, ngoài ra có một số quy định có liên quan tại Chương Đầu tư và Chương Thương mại dịch vụ xuyên biên giới. Các cam kết cơ bản trong ngành ngân hàng tại TPP có một số nội dung cần chú ý như sau:
1. Về nghĩa vụ minh bạch chính sách 
Đây là nội dung cam kết mới so với cam kết WTO, được quy định tại Điều 11.13 Chương Dịch vụ tài chính. Theo cam kết này, để các tổ chức tài chính của các nước TPP có thể tiếp cận và hoạt động hiệu quả trên thị trường của nhau, các nước thành viên ghi nhận tầm quan trọng của việc minh bạch hóa các chính sách quy định hoạt động của các tổ chức tài chính thông qua việc (i) công bố công khai các luật, quy định trước khi ban hành/đang được áp dụng; (ii) tạo cơ hội cho các tổ chức, cá nhân có cơ hội tham gia góp ý. Cơ quan quản lý của các nước TPP cũng phải cam kết khung thời gian nhất định để trả lời nhà đầu tư các vấn đề liên quan trong quá trình cấp phép thực hiện các dịch vụ tài chính. Về cơ bản, cam kết này sẽ tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài trong việc nhận thức và tiếp cận được hệ thống quy định pháp luật của nước sở tại.
2. Về dịch vụ tài chính mới 
Cam kết về dịch vụ tài chính mới cũng là một cam kết mới so với cam kết tại WTO, là một trong những yếu tố để Hiệp định TPP được đánh giá là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Cam kết này được quy định tại Điều 11.7 Chương 11 Dịch vụ tài chính. Cam kết về dịch vụ tài chính mới quy định yêu cầu nước thành viên TPP nếu cho phép tổ chức tài chính của mình cung cấp dịch vụ tài chính mới mà không cần phải xây dựng mới hoặc sửa đổi Luật) thì phải cho phép các tổ chức tài chính của nước TPP khác cung cấp dịch vụ tương tự. Tuy nhiên, để thận trọng, an toàn trong việc cho phép cung ứng các dịch vụ tài chính mới. Việt Nam đã bảo lưu nội dung về dịch vụ tài chính mới, theo đó, Việt Nam có thể áp dụng thí điểm cho phép cung cấp dịch vụ tài chính mới và cũng có thể áp dụng giới hạn số lượng nhà cung cấp dịch vụ tham gia thí điểm hoặc giới hạn phạm vi của chương trình thử nghiệm.
3. Về dịch vụ thanh toán điện tử 
Cam kết về dịch vụ thanh toán điện tử được quy định tại phần D - Phụ lục 11 - Chương Dịch vụ tài chính. Theo đó, Dịch vụ thanh toán điện tử tại Phụ lục này được hiểu là dịch vụ xử lý dữ liệu điện tử trong giao dịch thẻ, không phải là dịch vụ thanh toán chuyển tiền qua tài khoản. Phụ lục 11-B có quy định, khi cho phép nhà cung cấp của nước cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử cho giao dịch thẻ thanh toán từ lãnh thổ nước kia vào lãnh thổ nước mình, thì nước này có thể quy định nhà cung cấp phải tuân thủ theo một số điều kiện nhất định, cụ thể: (i) Phải đăng ký hoặc xin cấp phép bởi cơ quan có thẩm quyền liên quan; (ii) Phải là nhà cung cấp dịch vụ đó tại lãnh thổ của nước kia; hoặc (iii) ủy quyền cho một đơn vị đại diện hoặc có một đại diện hoặc văn phòng kinh doanh tại lãnh thổ nước này, miễn là các điều kiện này không được sử dụng như một phương tiện để trốn tránh nghĩa vụ mở cửa thị trường về dịch vụ thanh toán điện tử.
Ngoài ra, TPP cho phép một nước thành viên TPP có thể sử dụng các biện pháp vì mục tiêu chính sách như: (i) các biện pháp nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư cá nhân và bảo mật tài liệu, giao dịch và tài khoản của cá nhân, ví dụ hạn chế nhà cung cấp dịch vụ của nước kia trong việc thu thập, chuyển giao thông tin liên quan đến tên chủ thẻ; (ii) quy định về phí, ví dụ phí giao dịch hoặc phí chuyển mạch; và (iii) việc áp dụng các loại phí do cơ quan có thẩm quyền xác định, ví dụ phí để chi trả cho các chi phí liên quan đến việc quản lý hoặc giám sát hoặc để thúc đẩy sự phát triển của cơ sở hạ tầng thanh toán của nước này.
Liên quan đến hệ thống thanh toán điện tử, Việt Nam đã ký thư bổ sung với 07 nước trong đó quy định Việt Nam được quy định việc cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử qua biên giới vào Việt Nam phải thông qua đơn vị chuyển mạch thẻ quốc gia, nếu với các điều kiện sau: Một là không được sử dụng như là phương tiện để trốn tránh nghĩa vụ của Việt Nam tại Phần D. Hai là không dẫn đến bất lợi về cạnh tranh cho các nhà cung cấp dịch vụ tại các nước kia. Ba là đảm bảo an toàn, tốc độ, sự tin cậy của dịch vụ, và đảm bảo khả năng được đổi mới dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài; và bốn là không áp đặt các chi phí không hợp lý, trực tiếp hay gián tiếp đến nhà cung cấp dịch vụ của nước kia. 
Đồng thời các thư bổ sung này cũng quy định nếu đơn vị chuyển mạch thẻ quốc gia Việt Nam và nhà cung cấp dịch vụ của nước kia có thỏa thuận về việc xử lý giao dịch thanh toán điện tử, trong đó quy định tiểu chuẩn hoạt động của đơn vị chuyển mạch thì coi như Việt Nam thỏa mãn nghĩa vụ (ii), (iii) và (iv) nêu trên.
Như vậy, theo cam kết này, Việt Nam có quyền áp dụng một số các biện pháp quản lý đối với tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế qua biên giới vào lãnh thổ Việt nam như trong việc cấp phép, quy định về phí, … hoặc có thể bắt buộc chuyển mạch thông qua đơn vị chuyển mạch thẻ quốc gia. 
4. Về cung cấp dịch vụ qua biên giới
Chương Dịch vụ tài chính đã có những quy định mới về tiếp cận thị trường, để tạo thuận lợi cho việc tự do hoá dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam, trong đó có quy định về thương mại qua biên giới. Cụ thể, Hiệp định TPP quy định một bên cho phép nhà cung cấp dịch vụ của các nước TPP khác được cung cấp dịch vụ trực tiếp cho người ở lãnh thổ nước mình mà không phải có hiện diện thương mại hoặc có hoạt động chào hàng tại nước đó. Để quản lý hình thức này, các nước có thể yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ đăng ký hoặc phải được cấp phép. Hầu hết các nước đều cam kết mở cửa dịch vụ ngân hàng qua biên giới với 02 phân ngành, mặc dù câu chữ có thể khác nhau, nhưng nhìn chung bao gồm (i) cung cấp và chuyển thông tin, dữ liệu tài chính, (ii) dịch vụ tư vấn và dịch vụ phụ trợ khác. 
Về cơ bản, đây không phải là một cam kết mới mà là nội dung đã mở cửa theo cam kết WTO. Bên cạnh đó, những vấn đề liên quan đến cung cấp dịch vụ xuyên biên giới cũng là một nội dung mà Việt Nam bảo lưu quyền quản lý của cơ quan nhà nước đối với hình thức cung cấp dịch vụ này. 
5. Về vấn đề chuyển tiền
Nhằm đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư nước ngoài, Hiệp định TPP quy định về quyền của nhà đầu tư nước ngoài được chuyển vốn ra và vào Việt Nam. Quyền này không chỉ áp dụng với hình thức đầu tư mà còn áp dụng với hình thức cung cấp dịch vụ qua biên giới. Cụ thể, tại Điều 9.9 Chương Đầu tư quy định nghĩa vụ cho phép nhà đầu tư được tự do chuyển vốn ra và vào Việt Nam. Điều 12 Chương Thương mại dịch vụ xuyên biên giới quy định nghĩa vụ cho phép nhà cung cấp dịch vụ qua biên giới được tự do chuyển tiền và sử dụng ngoại tệ để giao dịch liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ qua biên giới. 
Việc chuyển tiền theo nội dung nêu trên sẽ liên quan đến hoạt động quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước. Để đảm bảo quyền điều hành chính sách về ngoại hối, Việt Nam đã hạn chế các quyền tự do chuyển tiền như trên thông qua một số các biện pháp như an toàn thận trọng, biện pháp phòng vệ tạm thời sẽ phân tích dưới đây.
6. Về điều khoản an toàn thận trọng và biện pháp phòng vệ tạm thời
Bên cạnh việc thúc đẩy tự do hoá dịch vụ tài chính, Hiệp định TPP vẫn đảm bảo cho các nước được giữ quyền điều hành thị trường tài chính của mình và áp dụng các biện pháp khẩn cấp trong trường hợp có khủng hoảng. Điều này thể hiện rõ ở điều khoản “an toàn thận trọng” (prudential carve-out). Điều khoản này quy định những ngoại lệ trong đó cơ quan quản lý tài chính của một nước có thể được áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn tài chính và sự toàn vẹn của hệ thống tài chính. Các biện pháp ngoại lệ có thể là các chính sách sau: (i) Chính sách tiền tệ, chính sách tín dụng và tỷ giá; (ii) hạn chế chuyển tiền với điều kiện phải đảm bảo sự công bằng, không phân biệt đối xử, thiện chí. 
Biện pháp phòng vệ tạm thời được quy định tại Chương 29 (ngoại lệ chung).  Đây là biện pháp cho phép áp dụng chính sách linh hoạt trong trường hợp bị mất cân đối về cán cân thanh toán nghiêm trọng và gặp khó khăn tài chính. Theo quy định của TPP, Việt  Nam có thể áp dụng các biện pháp hạn chế về chuyển tiền hoặc thanh toán đối với giao dịch vãng lai và giao dịch vốn, trừ các giao dịch liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài, với các điều kiện cơ bản như sau: (i) sự hạn chế là cần thiết trong hoàn cảnh đó; (ii) không can thiệp vào khả năng thu hồi vốn của các nhà đầu tư trong lãnh thổ của Bên hạn chế đối với tài sản bị hạn chế, trong trường hợp hạn chế về luồng vốn, (iii) chỉ mang tính tạm thời và phải loại bỏ dần trong khoảng thời gian nhất định quy định tại Chương 29 Hiệp định TPP.
7. Về cơ chế đối thoại và giải quyết tranh chấp
Nhằm xử lý những vấn đề là rào cản không cần thiết cho việc gia nhập thị trường, Chương Dịch vụ tài chính đã bổ sung những quy định thúc đẩy đối thoại giữa cơ quan thẩm quyền các nước và thành lập Uỷ ban Dịch vụ tài chính. Theo Điều 11.19 Chương Dịch vụ tài chính, Uỷ ban này đảm trách việc giám sát thực hiện quy định của chương này, xem xét các vấn đề về dịch vụ tài chính và tham gia vào các thủ tục trong quá trình giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước. Bên cạnh đó, Chương này cũng quy định cơ chế tham vấn tại Điều 11.20; trong đó, một nước có thể yêu cầu tham vấn với nước kia về một vấn đề liên quan đến dịch vụ tài chính theo nghĩa vụ đã cam kết. Nước kia phải có phản hồi. Cơ chế tham vấn được sử dụng để trao đổi thông tin giữa hai nước và đề ra giải pháp giải quyết vấn đề. 
Về cơ chế giải quyết tranh chấp, một trong những nội dung nổi bật của Chương Dịch vụ tài chính là có cơ chế giải quyết tranh chấp riêng cho dịch vụ tài chính. Cụ thể, nếu nhà đầu tư của một nước khiếu nại một nước khác vi phạm một điều khoản trong chương này, các bên sẽ thành lập một hội đồng trong tài và thực hiện các thủ tục giải quyết tranh chấp theo nội dung của Chương 28 Hiệp định về Giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, Hội đồng trọng tài để giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực dịch vụ hành chính có bổ sung thêm yêu cầu về việc đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn của Trọng tài viên so với chuyên môn của trọng tài viên của Chương 28 (Giải quyết tranh chấp). Theo đó, các bên có thể yêu cầu trọng tài viên phải có kiến thức chuyên môn hoặc kinh nghiệm về thực tế cũng như luật liên quan đến dịch vụ tài chính. Ngoài ra, khi một nhà đầu tư của một bên (nguyên đơn) kiện lên trọng tài và nước bị kiện (bị đơn) viện dẫn quy định về ngoại lệ để bảo vệ thì việc giải quyết sẽ thực hiện theo thủ tục như sau:
Cách 1: Bị đơn nộp bản giải trình lên cơ quan quản lý nhà nước về dịch vụ tài chính của bên nguyên đơn, yêu cầu cho một phán quyết chung giữa cơ quan này của bên nguyên đơn và bên bị đơn về việc áp dụng điều khoản ngoại lệ để bảo vệ bị đơn trước đơn kiện. Trong trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về dịch vụ tài chính ra được 01 phán quyết chung thì phán quyết này sẽ có giá trị bắt buộc trước tòa và việc tuyên án của tòa phải phù hợp với phán quyết đó.
Cách 2: Nếu trong vòng 120 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của bị đơn như đã nêu ở cách 1 mà các bên không có phán quyết chung thì các bên có thể yêu cầu thành lập Hội đồng trọng tài để tiếp tục xử lý theo trình tự tại Chương 28 (Giải quyết tranh chấp).
Như vậy, cơ chế tham vấn và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực dịch vụ tài chính đã mở thêm cơ chế giải quyết tranh chấp thông qua con đường nhà nước (thông qua tham vấn, ra phán quyết chung). Tạo thêm cơ chế để có thể hòa giải và giải quyết thiện chí nhất các tranh chấp, xung đột có thể xảy ra giữa nhà đầu tư và nhà nước.
8. Về biện pháp không tuân thủ 
Các điều khoản về nghĩa vụ trong chương Dịch vụ tài chính sẽ có hiệu lực đối với mỗi thành viên TPP tuỳ theo danh mục các biện pháp không tuân thủ của nước đó (non-conforming measures- NCM). Phụ lục NCM áp dụng phương pháp chọn bỏ, nghĩa là ngoài những nội dung trong danh mục này thì các nước TPP sẽ phải tuân thủ lời văn của chương Dịch vụ tài chính. Phụ lục NCM được chia làm hai phần: Phần A quy định các biện pháp hiện hành mà các nước TPP được phép duy trì. Biện pháp được hiểu là quy định của pháp luật, chính sách, quyết định, thực tiễn hoặc thủ tục của cơ quan nhà nước. Những biện pháp này có thể hạn chế quyền tiếp cận thị trường, hoặc phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, giữa nhà đầu tư nước ngoài với nhau… Các biện pháp hiện hành này sẽ phải áp dụng cơ chế “không lùi chỉ tiến” (rachet), tức là (i) một khi đã dỡ bỏ các biện pháp này thì sẽ không được áp dụng lại nữa và (ii) chỉ có mở cửa tự do hơn mà thôi. Tuy nhiên, Việt Nam có thời hạn 03 năm chuẩn bị kể từ khi hiệp định TPP có hiệu lực trước khi chính thức áp dụng cơ chế này.
Phần A NCM quy định các biện pháp bảo lưu về hình thức hiện diện thương mại, tỷ lệ sở hữu của tổ chức và cá nhân nước ngoài tại tổ chức tài chính của Việt Nam, điều kiện cấp phép cho hiện diện thương mại tại Việt Nam của tổ chức nước ngoài, hạn chế mở văn phòng đại diện, nhân sự quản lý, phạm vi hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trong đó, phần lớn đều là những bảo lưu đã có trong bảng cam kết của Việt Nam tại WTO, chỉ có một số sự khác biệt do sự thay đổi về chính sách như sau: về tỷ lệ sở hữu cổ phần (theo Nghị định 01/2014/NĐ-CP về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam), về quy định chỉ có người mang quốc tịch Việt Nam được làm cổ đông sáng lập tại ngân hàng thương mại (Thông tư 40/2011/TT-NHNN), về yêu cầu tổ chức tín dụng nước ngoài chỉ được mở một văn phòng đại diện tại mỗi tỉnh thành (Luật các tổ chức tín dụng) hay quy định về việc quy định một số chức danh quản lý tổ chức tín dụng phải cư trú ở Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ (Luật các tổ chức tín dụng), …
Phần B NCM liệt kê bảo lưu cho những ngành nghề và hoạt động, trong đó các nước TPP sẽ bảo lưu quyền duy trì các biện pháp phân biệt đối xử và/hoặc áp dụng biện pháp phân biệt đối xử hơn trong tương lai. Cơ chế “không lùi chỉ tiến” sẽ không áp dụng với phần B. Phần B NCM quy định những hoạt động mà Việt Nam sẽ bảo lưu, bao gồm vấn đề cổ phần hoá ngân hàng thương mại nhà nước, về trợ cấp tài trợ của ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô vì mục đích phi lợi nhuận; về lĩnh vực dịch vụ tài chính mới, về việc cung cấp dịch vụ qua biên giới đối với dịch vụ tài chính, hỗ trợ tài chính như khoản vay được chính phủ bảo lãnh, cho vay chính sách.
Đối với chương Doanh nghiệp nhà nước và độc quyền chỉ định, mặc dù chương này về cơ bản không ảnh hưởng đến hoạt động điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương nhưng cũng có một bảo lưu cần lưu ý tại Phụ lục IV liên quan đến hoạt động của Công ty cổ phần Chuyển mạch tài chính quốc gia (Banknetvn), Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) và một số tổ chức tài chính khác. Đối với riêng Banknetvn, Việt Nam có thể hỗ trợ tổ chức này cung cấp dịch vụ chuyển mạch tài chính.
9. Về tác động của Hiệp định TPP 
Hiệp định TPP mang lại cơ hội phát triển thị trường lớn cho các ngân hàng Việt Nam. Cụ thể, khi Hiệp định TPP chính thức có hiệu lực, giao lưu thương mại giữa các thành viên gia tăng, do vậy, nhu cầu tín dụng, thanh toán và các dịch vụ ngân hàng khác sẽ gia tăng. Đây là cơ hội lớn để hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam mở rộng thị trường, thị phần, khách hàng, dịch vụ cung ứng (cấp tín dụng, thanh toán, …). Tuy nhiên, Hiệp định TPP cũng mang lại thách thức về năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng. Theo đó, bên cạnh việc gia tăng thị phần khách hàng như đã phân tích, TPP cũng mở rộng thị trường cho tổ chức tín dụng nước ngoài gia nhập thị trường Việt Nam. Điều này sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh lớn cho hệ thống tổ chức tín dụng trong nước do năng lực cạnh tranh của hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam nhìn chung còn yếu. Trong khi đó, các quốc gia thành viên TPP lại có hệ thống tổ chức tín dụng, ngân hàng rất phát triển như Mỹ, Singapore, Canada, Úc …. Ngoài ra, Hiệp định TPP cũng tạo ra áp lực cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện nghĩa vụ pháp lý đã cam kết tại Hiệp định TPP; trong đó bao gồm việc hoàn thiện chính sách, thực hiện biện pháp quản lý điều hành để thúc đẩy cạnh tranh và hoạt động an toàn, lành mạnh của tổ chức tín dụng. 
10. Một số kiến nghị
Với cơ hội và thách thức như trên, cơ quan quản lý nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng cần có sự chuẩn bị tốt để có thế tận dụng tối đa lợi ích từ Hiệp định TPP.
- Về phía cơ quan quản lý, thứ nhất, trong thời gian qua, trên thực tế ngành ngân hàng đã đạt nhiều thành tựu nhất định trong công tác tái cơ cấu, xử lý nợ xấu của ngành ngân hàng. Để sẵn sàng hơn cho TPP, Việt Nam cần tiếp tục đẩy nhanh công tác xử lý các vấn đề còn tồn đọng đã diễn ra trong thời gian qua như xử lý nợ xấu, tăng cường tốc độ và hiệu quả công tác tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, có biện pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành, nhân lực của tổ chức tín dụng… trong khoảng thời gian TPP chính thức có hiệu lực (dự kiến là 02 năm), đảm bảo sự sẵn sàng về năng lực và sức cạnh tranh của tổ chức tín dụng gia nhập TPP.
Thứ hai, Việt Nam cần nội luật hóa các quy định cần thiết để đảm bảo thực thi các cam kết của Hiệp định TPP. Để Hiệp định TPP có hiệu lực và đảm bảo thực thi có hiệu quả, cơ quan nhà nước cần nghiên cứu, sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật để nội luật hóa một số nghĩa vụ mà Việt Nam đã cam kết. Qua rà soát sơ bộ, một số khoảng trống pháp lý cần phải nghiên cứu để ban hành như: (i) Quy định liên quan đến việc cung cấp dịch vụ ngân hàng qua biên giới đối với 02 loại dịch vụ mà Việt Nam đã cam kết: Vấn đề cấp phép, giám sát, quản lý nhà cung cấp dịch vụ ...; (ii) Quy định về dịch vụ tài chính mới: Khái niệm, cấp phép, cơ chế thí điểm, quản lý và giám sát nhà cung cấp dịch vụ đối với dịch vụ tài chính mới; (iii) Chính sách về thanh toán liên quan đến dịch vụ thanh toán điện tử đối với giao dịch thẻ quốc tế, chính sách liên quan đến hệ thống thanh toán điện tử phù hợp với cam kết của TPP; …
- Về phía hệ thống các tổ chức tín dụng, trước hết, tổ chức tín dụng cần nhận thức được nội dung cam kết TPP, để qua đó tự đánh giá cơ hội và thách thức và có những giải pháp cho riêng mình trước cơ hội và thách thức đó. Một điều quan trọng cần được lưu ý là, Hiệp định TPP có thể có những điều khoản thuận lợi, pháp luật có thể có những chính sách thuận lợi, nhưng người trực tiếp vận dụng nó và nắm cơ hội để tạo nên thành tựu phát triển là bản thân các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng. Bởi vậy mà sự nhận thức của tổ chức, cá nhân đối với Hiệp định TPP là điều rất cần thiết.
Thứ hai, cần nâng cao tiêu chuẩn chất lượng quản trị ngân hàng, thông qua việc nghiên cứu áp dụng các thông lệ quốc tế về quản trị ngân hàng tốt, bao gồm cấu trúc sở hữu, chức năng và nhiệm vụ của các chức danh quản lý, cơ chế quản lý rủi ro, kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động của ngân hàng. Việc nâng cấp chuẩn mực quản trị, hướng tới thông lệ quốc tế tốt hơn sẽ giúp tổ chức tài chính đủ năng lực, tự tin khi nền kinh tế Việt Nam hội nhập với các nước khác
Thứ ba, tiếp tục tham gia tích cực để làm lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng, thông qua quá trình tái cơ cấu và xử lý nợ xấu. Tái cơ cấu và xử lý nợ xấu là công việc cần thiết, bởi những khoản nợ xấu còn tồn tại sẽ đe dọa đến khả năng phục hồi và phát triển bền vững của ngân hàng và cũng cản trở sự chuẩn bị của ngân hàng để đương đầu với cạnh tranh từ ngân hàng nước ngoài.
Thứ tư, tổ chức tín dụng cần chủ động quan tâm đến việc phát triển nguồn nhân lực cho riêng mình, chú trọng đào tạo về cả chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Bên cạnh đó, việc tạo môi trường lao động lành mạnh, khuyến khích sự sáng tạo, tạo động lực cho nhân viên cũng là điều quan trọng để họ đóng góp vào sự phát triển của ngân hàng.
Thứ năm, tích cực đa dạng hóa dịch vụ, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân như phát triển thêm các dịch vụ thanh toán qua mobile, internet, …
Tóm lại, có thể thấy, Hiệp định TPP là một bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Hiệp định TPP sẽ tạo thuận lợi cho các tổ chức tài chính Việt Nam được tiếp cận với nguồn vốn, công nghệ và năng lực quản lý điều hành chuyên nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài mang lại. Tuy nhiên, Việt Nam cần giải quyết nhiều thách thức để cải thiện khả năng cạnh tranh và tối đa hóa lợi ích mà hiệp định mang lại. Thách thức này đòi hỏi sự nỗ lực sự cố gắng của tất cả chúng ta, các nhà quản lý, hệ thống tổ chức tín dụng, từng cá nhân để thực hiện một số kiến nghị như đã nêu trên trong giai đoạn bước đệm trước khi TPP có hiệu lực. Sẵn sàng tiếp nhận TPP một cách chắc chắn và hiệu quả nhất./.
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